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Mẫu số 6.3 

CÔNG TY CỔ PHẨN KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

THÔNG TIN VỀ CÁC ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM. 

I. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

STT 
Tên cơ sở tham gia 

đánh giá 

Thời 

gian 

khảo sát 

thực tế 

tại cơ sở 

Họ tên kiểm định 

viên 

Vị trí 

trong 

Đoàn 

Kiểm định 

viên làm 

việc toàn 

thời gian 

tại Tổ 

chức 

Số thẻ 

KĐV 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1     

  
Trưởng 

đoàn 
            

  Thư ký             

  Thành viên             

1 … … 

Nguyễn Ngọc Hòa 

… x … 

Trưởng 

phòng 

ĐBCLĐT 

Trường Cao 

đẳng nghề 

Hàng Hải 

HCM 0908889616 cohoakt@gmail.com 

2   

Trần Văn Hải 

 

x 

 

Hiệu trưởng Trường Trung 

cấp nghề Công 

nghiệp Hùng 

Vương 0903829309 tvh71252@yahoo.com 

3   Phạm Châu Long  x  Hiệu trưởng Trường Cao 0919577075 chaulong.ttg@gmail.com 

mailto:cohoakt@gmail.com
mailto:tvh71252@yahoo.com
mailto:chaulong.ttg@gmail.com
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STT 
Tên cơ sở tham gia 

đánh giá 

Thời 

gian 

khảo sát 

thực tế 

tại cơ sở 

Họ tên kiểm định 

viên 

Vị trí 

trong 

Đoàn 

Kiểm định 

viên làm 

việc toàn 

thời gian 

tại Tổ 
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Số thẻ 

KĐV 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email 

đẳng nghề 

Tiền Giang 

4   

Phan Văn Kích 

 

x 

 

Hiệu trưởng 

Cao đẳng 

nghề Phú Yên 

- Giảng viên 

khoa cơ khí 

2018  

Trường Cao 

đẳng  nghề Phú 

Yên 

0903504106 kich.cdnpy@gmail.com 

5   

Nguyễn Mỹ Loan 

 

x 

 

Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng  nghề 

Cần Thơ 0913974941 myloancdnct@yahoo.com.vn 

6   

Huỳnh Thanh Trà 

 

x 

 

Hiệu trưởng Trường Trung 

cấp nghề Đức 

Phổ 0982972090  huynhthanhtraducpho@gmail.com 

7   

Nguyễn Văn Trung 

 

x 

 

Trưởng 

phòng kiểm 

định và hợp 

tác phát triển  

Trường Cao 

đẳng  nghề Đà 

Nẵng 

0905125688 nguyenvantrung07@gmail.com 

8   

Phạm Tấn Khoa 

 

x 

 

Phó hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng  nghề 

Quy Nhơn 0905165234 tankhoamk@gmail.com 

9   

Văn Anh Tú 

 

x 

 

 Trường Trung 

cấp nghề Việt 

Á 0905037308 tuchuong@gmail.com 

mailto:kich.cdnpy@gmail.com
mailto:myloancdnct@yahoo.com.vn
mailto:nguyenvantrung07@gmail.com
mailto:tankhoamk@gmail.com
mailto:tuchuong@gmail.com
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Tên cơ sở tham gia 
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viên 

Vị trí 

trong 

Đoàn 

Kiểm định 
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10   

Nguyễn Vân Thoại 

 

x 

 

Phó trưởng 

phòng ĐBCL 

- KT 

Trường Cao 

đẳng  KT-CN 

Nha Trang 0914119123 vanthoai1959@gmail.com 

11   

Vũ Văn Mỡ 

 

x 

 

Giảng viên Trường Cao 

đẳng  Công 

Nghệ Tây 

Nguyên 0983426412 vuman1959@gmail.com 

12   Nguyễn Đình Thọ  x    0913485814   

13   

Đặng Thị Vân Anh 

 

x 

 

Hiệu trưởng Trường Trung 

cấp nghề 

CNKT 0983352818 vananh.sld@gmail.com 

14   

Trần Việt Hùng 

 

x 

 

Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng  nghề Kỹ 

thuật – Mỹ 

nghệ Việt Nam 0912698984  vh1402@gmail.com 

15   
Triệu Sỹ Trường  

 
   

Phó hiệu 

trưởng 

TC DTNT 

Nghĩa Lộ 

0912509567 truongdttcn@gmail.com 

16   

Phùng Thanh Kiên  

    
Phó phòng 

KĐCL 

Trường Cao 

đẳng  nghề Yên 

Bái 

0915678992 phungthanhkienyb@gmail.com 

17   

Nguyễn Việt Hải 

    Giảng viên 

Trường Cao 

đẳng  nghề Phú 

Thọ 

0987496568 viethaipdt2013@gmail.com 

mailto:vanthoai1959@gmail.com
mailto:vuman1959@gmail.com
mailto:vananh.sld@gmail.com
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Tên cơ sở tham gia 
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Thời 
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18   

Đỗ Đức Thu  

    
Trưởng 

phòng ĐT 

Trường Cao 

đẳng  nghề số 

3 – BQP 

0983063263 ducthudo@gmail.com 

19   

Phan Thị Hoài Thu  

    Giảng viên 

Trường Cao 

đẳng  GTVT 

TW II 

0904098138 thuphan.gtvt2@gmail.com 

20   

Bùi Hải Bằng  

 
   

Trưởng 

phòng khảo 

thí – ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  GTVT 

TW I 

 

0913399192 buihaibang@gmail.com 

21   

Hồ Văn Đàm 

 
   Hiệu trưởng 

Trường Cao 

đẳng  Kỹ thuật 

Công nghệ VN 

– HQ 

0912136872 hovan_dam2000@yahoo.com 

22   

Nguyễn Hồng Hưng  

   Phòng ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  Kỹ thuật 

Công nghệ VN 

– HQ 

0968132268 honghungvh@gmail.com 

23   

Nguyễn Hải Diên  

 
   

Trưởng 

phòng ĐT 

Trường Cao 

đẳng  Kỹ thuật 

Việt–Đức Hà 

Tĩnh 

0912217066 htgiolao@yahoo.com 
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STT 
Tên cơ sở tham gia 

đánh giá 

Thời 

gian 

khảo sát 

thực tế 

tại cơ sở 

Họ tên kiểm định 

viên 
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Kiểm định 
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tại Tổ 
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KĐV 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email 

24   

Nguyễn Mạnh 

Hùng  

 

   Phòng ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  Công 

nghệ Hà Tĩnh 

0912487211 manhhungcnht@gmail.com 

25   

Hồ Viết Hà  

   
Phó hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng  nghề Đà 

Nẵng 

0983571086 viethait@gmail.com 

26   

Trần Thị Thạch  

   

Giám đốc 

trung tâm đào 

tạo lái xe 

Trường Cao 

đẳng  CN 

Quảng Nam 

0919171355 thach.stone10@gmail.com 

27   

Lê Vĩnh Cầm  

    
Trưởng 

phòng ĐT 

Trường Cao 

đẳng  Kỹ nghệ 

Dung Quất 

0986647940 camvinhle@gmail.com 

28   

Đỗ Thị Trúc Lan  

    
Phụ trách 

KĐCL 

Trường Cao 

đẳng  nghề Đà 

Lạt 

0983743908 truclancdndalat@gmail.com 

29   

Đinh Thị Thi  

    
Trưởng khoa 

Du lịch 

Trường Cao 

đẳng  nghề Đà 

Nẵng 

0913427286 dinhthithi2@gmail.com 

30   

Trần Phước Phú  

   
Trưởng 

phòng ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  nghề Đà 

Nẵng 

0914020241 tranphuocphu@gmail.com 

31   
Nguyễn Hữu Khánh  

 
   Giảng viên 

Trường Cao 

đẳng  CN Tây 
0935945968 khanh.cdntn@gmail.com 
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Nguyên 

 

32   

Nguyễn Văn Hưng  

    

Trưởng khoa 

Công nghệ 

thông tin 

Trường Cao 

đẳng  nghề Đà 

Nẵng 

0903510171 nguyenvanhungdn1@gmail.com 

33   

Lê Quý  

    

Trưởng 

phòng khảo 

thí – ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  Kỹ thuật 

Đăk Lăk 

0914044464 quybmtvn@yahoo.com 

34   

Vũ Huy Mai  

 
   

Phó hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng  CĐ-

XDNL Trung 

bộ 

0914124722 vhmai@cdntrungbo.edu.vn 

35   

Trần Ngọc Sang  

 
   

Trưởng 

phòng ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  CĐ-

XDNL Trung 

bộ 

0905509534 ngocsangxd@gmail.com 

36   

Vũ Xuân Phong  

 
   

Trưởng 

phòng TC-

HC 

Trường Cao 

đẳng  CĐ-

XDNL Trung 

bộ 

0913639588 vxphong@cdntrungbo.edu.vn 

37   

Lê Thành Trung  

    
Phó hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng  nghề 

Bình Phước 

0918587534 Ltrung78@gmail.com 
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Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email 

38   

Cao Văn Hảo  

 
   

Trưởng khoa 

Cơ khí động 

lực 

Trường Cao 

đẳng  nghề số 

8 – BQP 

 

0913985798 caovhao@gmail.com 

39   

Lê Anh Đức  

 
   Hiệu trưởng 

Trường Cao 

đẳng  Công 

nghệ cao Đồng 

Nai 

0903646224 leduc_dongnai@yahoo.com.vn 

40   

Bùi Thị Hoa 

Phượng  

 

   
Trưởng 

phòng ĐT 

Trường Cao 

đẳng  CN&NL 

Nam bộ 

0974249379 phuongcnd@gmail.com 

41   

Nguyễn Hồ Bảo 

Hưng  

 

   

Trưởng 

phòng kế 

hoạch  

Trường Trung 

cấp nghề 

GTVT BRVT 

0947521972 hobaohung2009@gmail.com 

42   

Nguyễn Bá Huấn  

 
   

Trưởng khoa 

Điện 

Trường Trung 

cấp KT – KT 

Số 2 

 

0903173357 nguyenhuandn2@yahoo.com.vn 

43   

Phạm Duy Đông  

    
Trưởng 

phòng ĐT 

Trường Cao 

đẳng  Cơ giới 

Thủy lợi 

0908804651 duydong04@gmail.com 

44   
Đỗ Thanh Vân  

 
   

Phó hiệu 

trưởng 

Ng.vụ nhà 

hàng TPHCM 

0918171960 dothanhvan68@gmail.com 
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tác 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại Email 

45   

Nguyễn Ánh Vân 

Hà     
Phó trưởng 

khoa Cơ khí 

Trường Cao 

đẳng  Hàng 

Hải II 

0933263388 nguyenanhvanha6868@gmail.com 

46   

Nguyễn Đức Mão  

   

Trưởng khoa 

Cơ khí động 

lực 

Trường Cao 

đẳng  GTVT 

TW III 

0918100321 maockdl@gmail.com 

47   
Nguyễn Thị Ngọc  

 
   

Phó hiệu 

trưởng 

TCN Quang 

Trung 

0934199963 ntngocduc77@yahoo.com.vn 

48   

Ng T Minh Trang  

    
Trưởng 

phòng ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  GTVT 

TW III 

0983595694 trang_252003@yahoo.com 

49   

Hồng Thị Thanh 

Thủy  

 
   

Phó hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng  nghề 

TPHCM 

 

0918766717 thuycnkt@gmail.com 

50   

Nguyễn Văn Thông  

   
Trưởng 

phòng ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  nghề 

TPHCM 

 

0907390300 thongnguyen63@gmai.com 

51   

Lê Thị Ngọc Thuần  

    
Phó hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng  KT-KT 

Thủ Đức 

0919708929 lnthuan1979@gmail.com 

52   
Hồ Văn Nhát  

   Trưởng Trường Cao 0908266616 hovannhat@hotec.edu.vn 
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phòng ĐT đẳng  KT-KT 

TPHCM 

53   

Phan Văn Nam  

    
Phó hiệu 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng  Ladec 

 

0938706868 nampv@ladec.com.vn 

54   

Nguyễn Hoàng Anh  

 
   Hiệu trưởng 

Trường Cao 

đẳng  nghề 

CNTT 

ISPACE 

0918427606 anhnh@ispace.edu.vn 

55   

Kiều Thị Kiều 

Thanh  

 

   

Phó trưởng 

phòng doanh 

nghiệp 

Sở LĐTBXH 

Cần Thơ 

0918494779 kieuthanhct2007@yahoo.com.vn 

56   

Đoàn T Băng Tuyết  

   
Phó phòng 

ĐBCL 

Trường Cao 

đẳng  nghề 

Vĩnh Long 

0983639919 bangtuyet2009@gmail.com 

57   

Nguyễn Thị Thu 

Thảo  

 
   

Phó hiệu 

trưởng 

Trường Trung 

cấp Công nghệ 

Bến Tre 

 

0942492200 thuthaobt@gmail.com 

58   

Lê Minh Châu  

    Giảng viên 

Trường Trung 

cấp Thanh 

Bình 

0918054533 mchau_74@yahoo.com.vn 

59   
Triệu Văn Cang  

   Trưởng Trường Cao 0989975544 tvcang@caodangnghekg.edu.vn 
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phòng Quan 

hệ doanh 

nghiệp 

đẳng  nghề 

Kiên Giang 

60   

Nguyễn Trọng 

Thuấn  

 
   CV 

Trường Cao 

đẳng  nghề Trà 

Vinh 

0909614084 thuantcntv@yahoo.com 

61   

Nguyễn Diệu Hiền  

 
   

Trưởng 

phòng ĐT 

Trường Cao 

đẳng  nghề Sóc 

Trăng 

0919669971 ndhien@svc.edu.vn 

 


